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Mẫu M5
Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý CBCC: Sở Giáo dục và đào tạo
Số hiệu cán bộ, công chức: 15.111
Cơ quan, đơn vị sử dụng CBCC: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng
MẪU LÝ LỊCH

Cán bộ, đảng viên
I. SƠ YẾU LÝ LỊCH:

-   Họ và tên khai sinh:     NGUYỄN VĂN TẤN

-   Tên thường gọi:           Nguyễn Văn Tấn

-   Bí danh:                       Không có
-   Sinh ngày:      19  tháng  5  năm  1962

-   Nơi sinh:        Thành phố Hồ Chí Minh
-   Nguyên quán: Thành phố Hà Nội
-   Nơi ở hiện nay: 1/7 Công trường Tự do, Phường 19, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
-   Dân tộc:      Kinh                                              Tôn giáo:        Không
-   Thành phần gia đình xuất thân:            Thợ thủ công

-   Trình độ học vấn :

       +  Giáo dục phổ thông :           12/12     
       +  Chuyên môn kỹ thuật (học hàm, bằng cấp) : Kỹ sư Điện công nghiệp,
                                                                              Thạc sỹ  Quản lý giáo dục 

        +  Lý luận chính trị:    Cao cấp

-    Ngày tham gia công tác : 25/4/1981, vào Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, đoàn viên.
-    Ngày nhập ngũ: Không có, ngày chuyển ngành: Không có, quân hàm: Không có
-    Ngày được tuyển dụng: 01/10/1987, Cơ quan tuyển dụng: Trường Dạy nghề Trung học Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh
-    Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 09/11/2007, ngày chính thức: 09/11/2008
 Tại chi bộ Trường cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh

-    Chức vụ hiện tại :     Trưởng phòng Đào tạo

-    Ngạch công chức, viên chức:  Giảng viên, mã ngạch: 15.111, bậc lương : 9                   

từ tháng  10  năm 2010

-   Tình hình sức khỏe:     Tốt   

-   Sở trường công tác:      Quản lý đào tạo
II. LỊCH SỬ BẢN THÂN:
A.  Trước khi được tuyển dụng vào cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể: 

-  Từ tháng 6/1969  -  tháng 6/1974 : Học cấp I trường Thạnh Mỹ Tây, phường 19, quận Bình Thạnh
-  Từ tháng 9/1974  -  tháng 6/1975 : Học lớp sáu trường Võ Trường Toản, quận I
-  Từ tháng 9/1975  -  tháng 6/1978 : Học cấp II trường Trần Văn Ơn, quận I
-  Từ tháng 9/1978  -  tháng 6/1981 : Học cấp III trường THPT Trưng Vương, quận I

- Từ tháng 10/1981 -  tháng 6/1984 : Học sinh trường Công  nghiệp Thủ Đức, quận Thủ Đức (nay là khoa Trung học trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ chí Minh)
-  Từ tháng  9/1984  -  tháng 9/1987 : Sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật     TP. Hồ chí Minh 
B.  Quá trình công tác:  

-  Từ tháng  10/1987  -  tháng 9/1996 : Giáo viên công tác tại phòng Đào tạo trường Trường Dạy nghề Trung học Lý Tự Trọng, thành phố Hồ Chí Minh

-  Từ tháng 10/1996  -  tháng 9/1998 : Học bồi dưỡng chuyên môn tại Cộng hòa Liên bang Đức

-  Từ tháng 10/1998  -  tháng 12/1998 : Giáo viên giáo vụ công tác tại phòng Đào tạo trường Trung học nghề Lý Tự Trọng, thành phố Hồ Chí Minh

-  Từ tháng 01/1999  -  tháng 3/1999 : Phó Trưởng phòng Đào tạo trường Trung học nghề Lý Tự Trọng, thành phố Hồ Chí Minh

- Từ tháng 3/1999  -  tháng 01/2001: Phó Trưởng phòng Đào tạo trường Trung học Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh

- Từ tháng 01/2001  -  tháng 6/2005: Trưởng phòng Đào tạo trường Trung học Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh

- Từ tháng 7/2005  -  tháng 8/2014: Trưởng phòng Đào tạo trường cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh

C.  Đã đi nước ngoài:  

-  Từ tháng 10/1996  -  tháng 9/1998 : Học bồi dưỡng chuyên môn tại Cộng hòa Liên bang Đức

-  Đi Thái Lan, Cam puchia, Lào : Về nguồn
III.  QUAN HỆ GIA ĐÌNH:  

A. Thân nhân chủ yếu :

1.  Vợ :   Nguyễn Đỗ Kim Nhung, sinh ngày:  06/11/1979, 
Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh. 

Từ 9/1985  -  6/1997:  Học sinh

Từ 7/1997  -  1998 :    Ở nhà phụ giúp gia đình

Từ 1998  -  2000 :  Học sinh trường Trung học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Từ 2000  -  2003 :  Làm gia sư ở Gò vấp 

Từ 2003  đến nay :   Giáo viên trường Tiểu học Lam Sơn, quận Gó vấp
Ngụ tại:  276/74  đường  Thống nhất, phường 16, quận Gò vấp
2.  Các con:   
-  Con gái    Nguyễn ngọc Phương Như, sinh ngày : 03/3/2010
-  Con trai   Nguyễn Tấn Trung, sinh ngày :  21/10/2013
3.  Cha, mẹ, người trực tiếp nuôi dưỡng của bản thân:   

- Cha :     Nguyễn Văn  Kỳ, sinh năm 1918
Quê quán :   Xã Ninh Hiệp, huyện Gia lâm, Hà Nội

Nghề nghiệp : Thợ may đồ da

Đã mất năm 1992 vì bệnh
- Mẹ :     Nguyễn Thị  Nhã, sinh năm 1921

Quê quán :   Xã Ninh Hiệp, huyện Gia lâm, Hà Nội

Nghề nghiệp : Nội trợ
Đã mất năm 2007 vì bệnh
-  Người trực tiếp nuôi dưỡng :       /
4.  Cha, mẹ, người trực tiếp nuôi dưỡng của vợ:  
- Cha :     Nguyễn Văn  Thiệt, sinh ngày :     26/9/1953
Trước 30/4/1975 :  Đi lính nghĩa quân
Sau    30/4/1975 :  Là công nhân công ty Xây lắp hóa chất miền nam

Hiện nay  : Đã nghỉ hưu
Nơi ở hiện nay:  276/74  đường Thống nhất, phường 16, quận Gò vấp 
- Mẹ :     Đỗ  Thị  Kim  Lệ,  sinh ngày :     29/12/1959
Trước 30/4/1975 : Làm rẫy
 Sau    30/4/1975 :  Thợ thêu thủ công
Hiện nay  :  Nội trợ 
Nơi ở hiện nay:  276/74  đường Thống nhất, phường 16, quận Gò vấp 

-  Người trực tiếp nuôi dưỡng :       /
B. Quan hệ thân tộc :

1.  Quan hệ thân tộc của bản thân:  
- Ông nội :  Nguyễn Văn Lập, thầy thuốc ta, đã mất năm 1946 vì bệnh tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia lâm, Hà Nội
- Bà nội :  Nguyễn Thị  Tư, nội trợ, đã mất năm 1966 vì bệnh tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia lâm, Hà Nội
- Ông ngoại :  Nguyễn Văn Hến , làm ruộng, đã mất không nhớ rõ năm vì bệnh tại huyện Gia lâm, Hà Nội 
- Bà ngoại :  Đã mất tại Hà Nội, không nhớ rõ tên và năm mất

- Chú :  Nguyễn Văn Dị, sinh năm 1921
 Từ trước 30.4.1975 đến 1990 nhận may sửa đồ da tại nhà.

 Đã mất năm 1990, vì bệnh tại nhà 412/10 Nguyễn Thiện Thuật, phường 3, quận III. 
- Chú :  Nguyễn Văn Giản, sinh năm 1929

Từ trước 30.4.1975 đến 2002 nhận may sửa đồ da tại nhà.

 Đã mất năm 2002, vì tai nạn xe.

Ngụ tại : 05 Huỳnh Mẫn Đạt, phường 19, quận Bình Thạnh 
- Bác  :  Nguyễn Văn Thiệu, sinh năm 1917, trước đây làm ruộng,

Hiện nay đã mất không nhớ rõ năm.
Ngụ tại :  Xã Ninh Hiệp, huyện Gia lâm, Hà Nội
- Bác  :  Nguyễn Văn Trục , sinh năm 1910, đã mất vì bệnh, tại Hà Nội 

- Dì  :  Nguyễn Thị Phong, sinh năm 1920, làm ruộng  đã mất không nhớ rõ năm

Ngụ tại : Xã Ninh Hiệp, huyện Gia lâm, Hà Nội
- Dì  :  Nguyễn Thị Khang, sinh năm 1926, làm ruộng  đã mất không nhớ rõ năm

Ngụ tại : Xã Ninh Hiệp, huyện Gia lâm, Hà Nội
- Chị  :  Nguyễn Thị Kim Quy, sinh năm 1941, hiện ngụ tại Hà Nội

- Anh ruột: Nguyễn Văn Nhâm, sinh năm 1942 tại Hà Nội
Trước 30/4/1975 :  Đi lính cảnh sát, Là tài xế cảnh sát tại Ty cảnh sát quận I
 Sau   1975  -  1995  :  Tài xế, lái xe nhà máy Giấy Tân Mai, Biên hòa
Năm 1995 : Nghỉ hưu. 

Ngụ tại : Số 7 đường Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức.

Hiện nay :    Đã mất vì bệnh 
-  Chị ruột:  Nguyễn Thị Thành, sinh năm 1944 tại Hà Nội
Trước và sau 1975 : Thợ may quần áo tại nhà
Hiện nay nghỉ dưỡng già tại nhà số 1/13 công trường tự do
Ngụ tại :   1/13 Công trường Tự do, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
 - Anh ruột:  Nguyễn Văn Tuất, sinh năm 1946 tại  Hà Nội
Trước 1975 đi lính, chuẩn úy, đại đội trưởng khóa sinh thuộc trung tâm huấn luyện nghĩa quân liên tỉnh Quảng Ngãi.  

Từ 1973 – nay: Bị bệnh tâm thần, hiện ngụ tại nhà số 1/13 Công trường tự do, phường 19, quận  Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

 - Anh ruột:  Nguyễn Văn Sơn, sinh năm 1950 tại  Hà Nội

Trước 1975 đi lính, trung úy, Trung đội trưởng Tiểu đoàn 278 Địa phương quân tại Pleiku.

Sau 1975 – 2012: Thợ may sửa đồ da  tại nhà số 1/13 Công trường tự do, phường 19, Quận  Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. 
Hiện nay nghỉ dưỡng già tại nhà số 1/13 công trường tự do.
-  Chị ruột:  Nguyễn Thị Thu, sinh năm 1953 tại  Sài gòn

Trước 1975 là sinh viên trường Luật.

Sau 1975 là nhân viên kế toán phòng thương nghiệp Quận 3. TP. Hồ Chí Minh.

Nghề nghiệp hiện nay:  Nội trợ 
Ngụ tại:  Số 67/236 H đường  Bùi Đình Túy, phường 12, Quận  Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

-  Chị ruột:  Nguyễn Thị Muồi, sinh năm 1955 tại  Sài gòn

Trước 1975 là sinh viên trường Đại học Văn khoa.

Sau 1975 là sinh viên trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
Từ  1980 - 6/2010:  Giáo viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông TP.Hồ Chí Minh.

 Từ  7/2010 đến nay:  Nghỉ hưu

 Ngụ tại 173/34/3/30 F2 đường Dương Quảng Hàm, phường 5, Quận Gò vấp, TP. Hồ Chí Minh.

-   Chị ruột:  Nguyễn Thị Lan, sinh năm 1956 tại  Sài gòn

Trước 1975 là học sinh trường Thạnh Mỹ Tây, quận Bình Thạnh

 Sau 1975, là học sinh trường Trung học Sư phạm mẫu giáo từ 1978 – 1981
Từ  tháng 12/1981 – 1989: Nhân viên cửa hàng ăn uống quận III, 81 Cao thắng

Từ  1989 – 1998: Bán tạp hóa tại nhà chồng 115 Bis, Phạm Đình Hổ, quận VI

Từ  1998 – 2012: Bán tạp hóa tại nhà số 24/24 đường  Trương Phước Phan, Quận  Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh.

Hiện nay : Nghỉ dưỡng già 

Ngụ tại: số 24/24 đường  Trương Phước Phan, Quận  Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh.

-   Chị ruột:  Nguyễn Thị Phượng, sinh năm 1957 tại  Sài gòn

Trước 1975 là học sinh trường Trưng Vương, quận 1

Sau 1975 là sinh viên trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh,

Từ tháng 10/1981 – 9/ 1986:  Giáo viên trường THPT Nguyễn Trãi, Đồng Nai

Từ tháng 10/1986 – 12/ 1994:  Giáo viên trường THPT Thạnh Mỹ Tây, Quận  Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Từ tháng 01/1995 – 12/ 2012:  Giáo viên trường THPT Gia Định, Quận  Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Từ 12/2012 đến nay : Nghỉ hưu. 
Ngụ tại nhà số 111/11/1 đường  xóm chiếu, Quận  IV, TP. Hồ Chí Minh 
- Anh ruột:  Nguyễn Văn Hải, sinh năm 1960 tại  Sài Gòn

Trước và sau 1975 :  Học sinh
Từ  6/1977 – 9/1979:   Phụ may đồ da tại nhà 1/13 Công trường tự do, phường 19 , Quận  Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
Từ 15/ 9/1979 – 6/1983:  Học sinh trường phổ thông cấp III Vừa học vừa làm Thủ đức

Từ 6/1983 – 9/1984:  Phụ may đồ da tại nhà 1/13 Công trường tự do
Từ 9/1984 – 6/1987:  Học sinh trường Sư phạm Kỹ thuật phổ thông quận III
Từ  6/1987 – 3/1990:  Giáo viên Trung tâm cơ khí thuộc phòng giáo dục Gò vấp.
Có quyết định thôi việc từ  1/3/1990 do hoàn cảnh gia đình khó khăn
Từ  3/1990 – 2/1994:  Phụ may đồ da tại nhà 1/13 Công trường tự do
Từ 2/1994 – 6/2008; Nhân viên công ty Bao Bì Sài gòn tại khu công nghiệp Tân Bình, Quận Tân Phú. TP. Hồ Chí Minh. Tháng 7/2008 có quyết định nghỉ việc do hoàn cảnh gia đình.

Nghề nghiệp hiện nay: Nhân viên giám thị trường THPT Gia Định, Quận  Bình Thạnh Hiện ngụ tại nhà số 1/13 Công trường tự do, phường 19, Quận  Bình Thạnh, TP.HCM.

- Anh ruột (anh sinh đôi):  Nguyễn Văn Khải, sinh năm 1962 tại  Sài Gòn 
Trước 30/4/1975: Học sinh trường Võ Trường Toản, quận I

Từ  9/1975 – 6/1978:   Học sinh trường Trần Văn Ơn, quận I
Từ  9/1978 – 8/1981:  Học sinh trường  Kỹ thuật Nghiệp vụ thành phố, số 2 Mai Thị Lựu, quân I

Từ  8/1981 – 8/1984:  Công nhân xí nghiệp Cân Đồng khởi, quận Tân Bình
Từ  8/1984 – 6/1987:  Học sinh trường Sư phạm Kỹ thuật phổ thông quận III

Từ  6/1987 – 9/2000:  Giáo viên trường phổ thông Trung học cơ sở thị trấn, Hóc môn
Từ  9/2000 đến nay:   Giáo viên trường THCS  Hà Huy Tập, Quận  Bình Thạnh, TP.HCM.

Hiện ngụ tại nhà số 1/7 Công trường tự do, phường 19, Quận  Bình Thạnh, TP.HCM.
2- Quan hệ thân tộc của vợ:
- Ông nội:   Nguyễn Văn Sanh,  đã mất

- Bà nội:     Đặng Thị Sơ ,  đã mất
- Ông ngoại:  Đỗ Văn Hội ,  sinh năm 1936

Trước và sau  30/4/1975: Làm rẫy tại phường An Phú Đông , quận 12

Đã mất năm 2006 vì bệnh tại nhà:  433/1 B, phường An Phú Đông , quận 12
- Bà ngoại: Lê Thị Bông ,  sinh năm 1938
Trước và sau  30/4/1975: Làm rẫy tại phường An Phú Đông , quận 12

Hiện nay nghỉ dưỡng già
Ngụ tại: 433/1 B, phường An Phú Đông , quận 12

- Dì:  Đỗ Thị Bạch Tuyết ,  sinh năm 1958

Trước 30/4/1975:  Làm rẫy tại phường An Phú Đông , quận 12

Sau  30/4/1975   :  Công nhân Nhà máy in Trần Phú, quận I

Đã nghỉ hưu tháng  9/2013
Ngụ tại:
- Dì:  Đỗ Thị Mộng Dung ,  sinh năm 1965
Trước 30/4/1975:  Học sinh trường An Phú Đông, quận 12

Sau 30/4/1975:  Học sinh trường An Phú Đông, quận 12

Nghề nghiệp: Làm rẫy

Ngụ tại:  2605/1B phường An Phú Đông , quận 12

- Dì:  Đỗ Thị Chánh ,  sinh năm 1966

Trước 30/4/1975:  Học sinh trường An Phú Đông, quận 12

Sau 30/4/1975:  Học sinh trường An Phú Đông, quận 12

Hiện nay : Công tác tại Hội Liên hiệp Phụ nữ  thành phố Hồ Chí Minh, là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Ngụ tại:  Phường Tân Chánh Hiệp , quận 12

-  Cậu:    Đỗ Minh Hùng , sinh năm 1969

Sau 30/4/1975: Học sinh

Hiện nay làm rẫy tại phường Thạnh Xuân, Quận 12

-  Cậu:    Đỗ Minh Hiệp , sinh năm 1972

Sau 30/4/1975: Học sinh

Hiện nay nhân viên chi nhánh điện Gia định

-  Dì:    Đỗ Thị Lệ Hằng , sinh năm 1978

Giáo viên trường tiểu học Phạm Văn Chiêu, quận 12, 
Phó Hiệu trưởng trường tiểu học Phạm Văn Chiêu, quận 12
Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Hiện ngụ tại phường An Phú Đông, Quận 12

- Dì:    Đỗ Thị Thu Hương , sinh năm 1980

Giáo viên trường THCS  An Phú Đông quận 12

Hiện ngụ tại phường An Phú Đông, Quận 12
- Anh ruột:  Nguyễn Tuấn Kiệt, sinh ngày 12/5/1977

Nghề nghiệp: Thợ làm giầy da

Ngụ tại:  276/74, đường Thống nhất, phường 16, Gò vấp

-  Em ruột:  Nguyễn Đỗ Hoàng Huy, sinh ngày 11/6/1983

Tốt nghiệp ngành Tin học tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng năm 2010

Hiện nay : Phụ rửa xe gắn máy tại nhà và đang xin việc

Ngụ tại:  276/74, đường Thống nhất, phường 16, Gò vấp

-  Em ruột:  Nguyễn Đỗ Hoàng Huân, sinh ngày 28/8/1985

Nghề nghiệp: Thợ sửa xe gắn máy tại nhà
Ngụ tại:  276/74, đường Thống nhất, phường 16, Gò vấp
IV. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT:

-  Khen thưởng :         Lao động tiên tiến
- Kỷ luật           :         /
V. CAM ĐOAN VÀ KÝ TÊN:

         Tôi cam đoan đã khai đầy đủ, rõ ràng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai trong lý lịch./.

	Xác nhận của cấp ủy
                                                                                  
	TP.Hồ Chí Minh, ngày       tháng  8 năm 2014
Người khai 

 Nguyễn Văn Tấn


